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THÁNG 8 VÀ 8 THÁNG NĂM 2013

I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

1. Tình hình sản xuất

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 (theo gốc so sánh năm 2010) ước tăng 4,4% so với cùng kỳ, trong đó: công nghiệp khai khoáng giảm 5,2%, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,9%, sản xuất và phân phối điện tăng 8,4%, cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 9,5%. Những ngành có tốc độ tăng cao gồm: khai thác khí đốt thiên nhiên tăng 7,4%; chế biến sữa và sản phẩm từ sữa tăng 10,6%; sản xuất bia tăng 10,9%; sản xuất sợi tăng 34,0%; sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) tăng 57,1%; sản xuất trang phục tăng 24,4%; sản xuất giầy dép tăng 27,1%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 8,1%; sản xuất phân bón tăng 11,1%; sản xuất xi măng tăng 8,4%; sản xuất pin và ắc quy tăng 25,7%; sản xuất thiết bị điện các loại tăng 28,0%; sản xuất xe có động cơ tăng 35,6%; mô tô, xe máy tăng 21,6%; sản suất và phân phối điện tăng 8,4%... Tuy nhiên, những ngành giảm so với cùng kỳ gồm: khai thác than giảm 1,2%; khai thác dầu thô giảm 9,1%; sản xuất sắt, thép, gang giảm 1,8%; sản xuất thiết bị điện tử dân dụng giảm 4,9%; sản xuất  dây cáp, dây điện và điện tử khác giảm 7,6%... 
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CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THÁNG 8 VÀ 8 THÁNG NĂM 2013

Cả nước Công nghiệp khai khoáng Công nghiệp 

chế biến 

Sản xuất và phân phối điện


Tính chung 8 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp (theo năm gốc so sánh năm 2010) ước tính tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: ngành công nghiệp khai khoáng tăng 0,3%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,5%, sản xuất và phân phối điện tăng 8,4%, cung cấp nước, xử lý nước thải, rác thải tăng 9,3%. Các ngành có tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ gồm: khai thác khí đốt tự nhiên tăng 7,7%; sản xuất đồ uống tăng 9,5%; dệt tăng 13,2%; sản xuất trang phục tăng 11,7%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 17,1%; sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 10,4%; sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất tăng 10,7%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc thiết bị) tăng 12,9%; sản xuất xe có động cơ tăng 8,2%... Tuy nhiên, một số ngành giảm hoặc tăng thấp gồm: khia thác than cứng và than non giảm 3,4%; sản xuất kim loại giảm 1,9%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và quang học giảm 0,5%... (Phụ lục 1).
Một số sản phẩm chủ yếu 8 tháng có tốc độ tăng cao so với cùng kỳ như: khí thiên nhiên tăng 7,7%; khí hóa lỏng tăng 16,3%; xăng dầu các loại tăng 33,2%; polypropylen tăng 35,7%; thép cán tăng 27,4%; điện thoại di động tăng 7,6%; xe máy tăng 14,4%; ô tô tăng 11,1% (xe chở khách tăng 10,8%; xe tải tăng 11,9%); phân urê tăng 36,8%; quần áo mặc thường tăng 11,1%; giày dép da tăng 9,2%; bia các loại tăng 8,1%; sữa bột tăng 16%; sữa tắm, sữa rửa mặt tăng 28,1%; bột giặt và các chế phẩm dùng làm chất tẩy rửa tăng 12,8%… Ngược lại, một số sản phẩm giảm hoặc tăng thấp so với cùng kỳ năm trước như: than sạch giảm 3,4%; sắt thép thô giảm 12,1%; vải dệt từ sợi tự nhiên giảm 2,5%; vải dệt từ sợi tổng hợp hoặc nhân tạo giảm 7,5%; phân hỗn hợp NPK giảm 1,6%; dầu gội, dầu xả giảm 0,2%… (Phụ lục 2). 
2. Tình hình tiêu thụ

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 7 chỉ tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: một số sản phẩm tiêu thụ tăng mạnh như sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) tăng hơn 2,2 lần, sản xuất giầy, dép tăng 34,0%; sản xuất các sản phẩm từ plastic tăng 20,6%; sản xuất dây, cáp điện và dây dẫn điện tử khác tăng 94,9%; sản xuất xe có động cơ tăng 85,7%...
Tính chung 7 tháng, chỉ số tiêu thụ tăng 9,2% so với cùng kỳ, trong đó, một số ngành tiếp tục có mức tiêu thụ tăng ổn định như: sản xuất bia tăng 9,0%; sản xuất thuốc lá tăng 6,0%; sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) tăng 51,6%; sản xuất giày, dép tăng 30,5%; sản xuất các sản phẩm từ plastic tăng 16,4%; sản xuất thiết bị điện tăng 23,4%; sản xuất xe có động cơ tăng 34,3%; sản xuất mô tô, xe máy tăng 14,8%... Tuy nhiên, sản xuất linh kiện điện tử giảm 19,6%; sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện giảm 3,6%... (Phụ lục 3).

3. Tình hình tồn kho

Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 01 tháng 8 năm 2013 tăng 9,0% so với cùng thời điểm năm 2012 (tăng 0,2 điểm % so với cùng thời điểm tháng trước), trong đó: một số ngành có chỉ số tồn kho cao như: sản xuất sữa và các sản phẩn từ sữa tăng 25,7%; sản xuất đồ uống tăng 59,6%; sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) tăng 20,3%; sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa tăng 35,8%; sản xuất pin và ắc quy tăng 23,2%; sản xuất dây, cáp điện và dây dẫn điện tử khác tăng 32,1%; sản xuất mô tô, xe máy tăng 81,6%... 
Những ngành có chỉ số tồn kho giảm nhiều so với cùng thời điểm năm 2012 gồm: sản xuất vải dệt thoi giảm 28,3%; sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ giảm 3,9%; sản xuất xi măng giảm 39,1%; sản xuất linh kiện điện tử giảm 70,3%; sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện giảm 19,7%; sản xuất xe có động cơ giảm 39,7%... (Phụ lục 4).


4. Tình hình nổi bật của một số ngành

4.1. Ngành Năng lượng 
- Ngành điện: bố trí hợp lý các nguồn điện trên hệ thống nhằm đảm bảo vận hành an toàn và ổn định. Các nhà máy thủy điện có nước về nhiều khai thác ở mức cao, đặc biệt là ở miền Bắc; số còn lại khai thác theo thực tế nước về và đảm bảo các yêu cầu về cấp nước phục vụ dân sinh, tưới tiêu nông nghiệp, đẩy mặn. Các nhà máy nhiệt điện than, tua bin khí huy động theo phụ tải thực tế. Nhập khẩu điện của Trung Quốc ở mức thấp theo nhu cầu phụ tải khu vực. Vì vậy, sản lượng điện tháng 8 ước đạt 11,2 tỷ kWh, tăng 7,9% so với tháng 8 năm 2012, tính chung 8 tháng ước đạt gần 82,1 tỷ kWh, tăng 7,94% so với cùng kỳ. 

So với cùng kỳ, điện dùng cho công nghiệp và xây dựng tăng nhưng điện dùng cho quản lý và tiêu dùng dân cư giảm: điện cấp cho công nghiệp và xây dựng tăng 10,6%, chiếm tỷ trọng 51,9%; điện cấp cho nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng nhẹ 1,6%, chiếm tỷ trọng 1,2%; điện cấp cho thương nghiệp và khách sạn, nhà hàng tăng 8,4%, chiếm tỷ trọng gần 5,0%; điện dùng cho quản lý và tiêu dùng dân cư tăng 8,1%, chiếm tỷ trọng 37,2%... Nhu cầu điện tiếp tục giảm qua các tháng nên tính chung 8 tháng ước đạt gần 76,2 tỷ kWh, tăng 10,0% so với cùng kỳ.
- Ngành dầu khí: hoạt động khai thác, khảo sát, thăm dò được triển khai theo kế hoạch: so với tháng 8 năm 2012, sản lượng khai thác dầu thô tháng 8 ước đạt 1,32 triệu tấn, giảm 9,1%; khai thác khí tháng 8 ước đạt 0,72 tỷ m3, tăng 4,0%; chế biến khí hóa lỏng ước đạt 58,5 nghìn tấn, tăng 58,9%; polypropylen ước đạt 13 nghìn tấn, tăng 46,4%. Tính chung 8 tháng so với cùng kỳ: sản lượng khai thác dầu thô ước đạt 11 triệu tấn, tăng 0,1%; khai thác khí ước đạt 6,8 tỷ m3, tăng 7,7% so với cùng kỳ; chế biến khí hóa lỏng ước đạt 467,7 nghìn tấn, tăng 16,3%; polypropylen ước đạt 104,1 nghìn tấn, tăng 35,7%. 
Về hoạt động chế biến dầu khí, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sản xuất ổn định. Sản xuất xăng dầu tháng 8 ước đạt 551,5 nghìn tấn, tăng 59,4% so với tháng 8 năm 2012; tính chung 8 tháng ước đạt trên 4,4 triệu tấn, tăng 33,2% so với cùng kỳ. 

- Ngành Than và Khoáng sản: tháng 8 giảm sản lượng khai thác và sản xuất do ảnh hưởng mưa, bão liên tiếp ngay từ đầu tháng. Tuy khối lượng bóc đất đá ước đạt 14,9 nghìn m3, tăng 19,6% nhưng mét đào lò mới ước đạt 28,3 nghìn m, giảm 8,5%. Sản lượng than nguyên khai ước đạt 3,1 triệu tấn, tăng 6,5% so với tháng trước và tăng 16,1% so với tháng 8 năm 2012; sản lượng than sạch ước đạt trên 2,7 triệu tấn, tăng 3,8% so với thực hiện tháng trước nhưng giảm 1,2% so với tháng 8 năm 2012. Tính chung 8 tháng, sản lượng than sạch ước đạt gần 27 triệu tấn, giảm 3,4% so với cùng kỳ. 


Hoạt động tiêu thụ than chưa được cải thiện do các hộ sản xuất cầm chừng, ước giảm 25,5% so với tháng 7 và giảm 25,3% so với tháng 8 năm 2012; tính chung 8 tháng giảm 40,2% so với cùng kỳ, trong đó: lượng than đá xuất khẩu 8 tháng ước đạt gần 8,1 triệu tấn giảm 10,9% so với cùng kỳ. Xuất khẩu than giảm một phần là do khó khăn về tiêu chuẩn chất lượng từ thị trường Trung Quốc. Tồn kho tính đến hết tháng 8 là 5,8 triệu tấn than tiêu chuẩn các loại.

Hoạt động khai thác và tiêu thụ một số khoáng sản chủ yếu như đồng tấm, tinh quặng đồng, quặng sắt… vẫn tăng mạnh.
4.2. Ngành Công nghiệp nặng

- Ngành Thép: sức mua hiện nay quá yếu do vào tháng 7 âm lịch và mưa bão nên nhu cầu xây dựng xuống thấp. Vì vậy, so với tháng 8 năm 2012: sản lượng sắt, thép thô tháng 8 ước đạt 246,3 nghìn tấn, giảm 2,6%; thép cán ước đạt 267,6 nghìn tấn, tăng 43,5%; thép thanh, thép góc ước đạt 298,8 nghìn tấn, tăng 8,1%. Tính chung 8 tháng so với cùng kỳ: sản lượng sắt, thép thô ước đạt hơn 1,8 triệu tấn, giảm 12,1%; thép cán ước đạt hơn 1,87 triệu tấn, tăng 27,4%; thép thanh, thép góc ước đạt 2,2 triệu tấn, tăng 7,8%. 

Thông thường vào thời điểm này, các doanh nghiệp kinh doanh đua nhau trữ hàng để chờ đến mùa xây dựng bung hàng ra bán với giá cao nhưng năm nay thì ngược lại, doanh nghiệp không dám trữ hàng mà chỉ tiêu thụ đến đâu lấy hàng đến đó. Tuy tiêu thụ chậm nhưng ngành thép vẫn phải chuẩn bị sản xuất gối vụ cho mùa xây dựng cuối năm. 
- Ngành Phân bón và Hoá chất: tháng 8 biến động không nhiều do vụ lúa hè thu ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang thu hoạch và nhu cầu sử dụng phân bón trong vụ thu đông chưa đáng kể. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong ngành vẫn cố gắng duy trì ổn định sản xuất. So với tháng 7, sản lượng phân NPK tháng 8 ước đạt 203,1 nghìn tấn giảm 2,0%; phân DAP ước đạt 16,0 nghìn tấn, giảm 31,3% (do dây chuyền sản xuất trục trặc làm giảm mạnh công suất); phân urê ước đạt 168,3 nghìn tấn, tăng 2,2%. Tính chung 8 tháng so với cùng kỳ, phân NPK ước đạt trên 1,6 triệu tấn, giảm 1,6%; phân DAP ước đạt 166,0 nghìn tấn, giảm 7,2%; riêng sản lượng phân urê ước đạt gần 1,4 triệu tấn, tăng 36,8%. 
- Ngành cơ khí, điện, điện tử: tháng 8 giảm vì người dân không mua sắm hàng hóa có giá trị lớn vào tháng 7 âm lịch. Nhiều địa phương tiếp tục giảm phí trước bạ ô tô cũng không làm cho thị trường ô tô sôi động hơn. Vì vậy nên nhiều hãng xe ô tô đẩy mạnh hoạt động khuyến mại giảm giá dưới nhiều hình thức, tăng chất lượng dịch vụ sau bán hàng và tung ra những mẫu xe mới để cạnh tranh thu hút khách hàng. Tuy nhiên, để đón đầu mùa tiêu thụ cuối năm, trong tháng sản lượng ô tô lắp ráp ước đạt 8,3 nghìn cái, tăng 21,9% so với tháng 8 năm 2012; tính chung 8 tháng ước đạt 61,2 nghìn cái, tăng 11,2% so với cùng kỳ.

Thị trường xe máy vốn tiêu thụ đã chậm vào thời điểm này lại càng ảm đạm hơn. Các doanh nghiệp đã phải giảm giá, giảm sản lượng, hỗ trợ phí đăng ký cho khách hàng… nhưng tiêu thụ không tăng. So với tháng 8 năm 2012, sản lượng xe máy ước đạt gần 283,9 nghìn cái, giảm 4,4%; tính chung 8 tháng ước đạt trên 2,4 triệu cái, tăng 14,4% so với cùng kỳ.

4.3. Ngành Công nghiệp nhẹ

- Ngành Dệt may: trong tháng, một số doanh nghiệp đã ký đơn hàng xuất khẩu đến hết năm. Tuy nhiên, ngay tại thị trường nội địa, sản phẩm dệt may của Việt Nam hiện đang cạnh tranh gay gắt với sản phẩm dệt may của một số nước lân cận và một số quốc gia mới nổi trong ngành. Mặt khác, ngành dệt may hiện nay chưa chủ động được nguồn nguyên liệu, thiếu đầu tư vào phân khúc sợi - dệt - nhuộm - hoàn tất nên 8 tháng so với cùng kỳ, sản xuất vải dệt từ sợi tự nhiên ước đạt 192,1 triệu m2, giảm 2,5%; sản xuất vải dệt từ sợi tổng hợp và sợi nhân tạo ước đạt 452,5 triệu m2, giảm 7,5%. Tuy nhiên, sản lượng quần áo mặc thường ước đạt trên 1,77 tỷ cái, tăng 11,1%. 

- Ngành Giấy: phải đối mặt với nhiều khó khăn do phải cạnh tranh gay gắt với sản phẩm giấy nhập khẩu (giấy nhập khẩu tăng 20%). Chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng của sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 10,4% so với cùng kỳ nhưng chỉ số tồn kho tăng 25,1%. Là tháng cao điểm tiêu thụ giấy cho năm học mới 2013 - 2014 nên các doanh nghiệp trong ngành tập trung đẩy mạnh sản xuất, đôn đốc các đại lý tiêu thụ đảm bảo cung cấp đủ với giá cả hợp lý, đồng thời, góp phần bình ổn giá cả mặt hàng giấy nói riêng và mặt hàng đồ dùng học sinh nói chung. 

- Ngành Thuốc lá: sản lượng thuốc lá bao các loại tháng 8 ước đạt 445,3 triệu bao, tăng 6,4% so với tháng 8 năm 2012; tính chung 8 tháng ước đạt trên 3,7 tỷ bao, tăng 3,8% so với cùng kỳ. Lượng tồn kho tính đến 01 tháng 8 trên 120 triệu bao. Do mất cân bằng cung cầu, sản phẩm tiêu thụ chậm, sức cạnh tranh còn hạn chế, giá bán thấp (nhất là giá xuất khẩu) nên tốc độ tăng trưởng của ngành còn khiêm tốn, lợi nhuận thấp. 
- Ngành Bia, rượu, nước giải khát: sức mua thị trường yếu đang là yếu tố nên sản xuất chững lại. Sản lượng sản xuất bia các loại tháng 8 ước đạt 276,6 triệu lít, tăng 9,4% so với tháng 8 năm 2012. Tính chung 8 tháng, sản xuất bia các loại ước đạt gần 1,9 tỷ lít, tăng 8,1% so với cùng kỳ (trong đó: bia thương hiệu Hà Nội ước đạt 433,8 triệu lít, tăng 7,0%; bia thương hiệu Sài Gòn ước đạt 895,6 triệu lít, tăng 7,9%). 

- Các ngành khác tháng 8 sản xuất tăng trưởng thấp hơn những năm trước hoặc không có biến động đáng kể.
II. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

1. Xuất khẩu

Tháng 8, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 11,5 tỷ USD, giảm 0,9% so với tháng 7 và tăng 11,4% so với tháng 8 năm 2012, trong đó: xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 6,95 tỷ USD, giảm 0,4% so với tháng 7 và tăng 18,6% so với tháng 8 năm 2012. 

Tính chung 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 84,82 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ, trong đó, xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt gần 51,25 tỷ USD, tăng 26,0% so với cùng kỳ (Phụ lục 5). 
Khu vực FDI đóng góp chủ yếu cho tăng trưởng xuất khẩu: 8 tháng, trong 10,9 tỷ USD kim ngạch tăng thêm thì khu vực FDI (không kể dầu thô) đóng góp 10,6 tỷ USD (trên 97% kim ngạch tăng thêm). 
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 PHÂN THEO NHÓM HÀNG


 Xét theo nhóm hàng, so với cùng kỳ: 

- kim ngạch xuất khẩu nhóm nông, lâm, thuỷ sản ước đạt gần 13,2 tỷ USD, giảm 6,8% và chiếm tỷ trọng 15,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó: một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng như: rau quả tăng 33,8%; nhân điều tăng 12,1%; hạt tiêu tăng 17,9%... Một số sản phẩm có kim ngạch giảm như: cà phê giảm 21,8%; gạo giảm 14,2%; sắn và các sản phẩm từ sắn giảm 23,8%; cao su giảm 14,3%.
- Kim ngạch xuất khẩu nhóm nhiên liệu, khoáng sản ước đạt gần 6,43 tỷ USD, giảm 17,0% và chiếm tỷ trọng gần 7,6%, trong đó: than đá giảm 26,3%; dầu thô giảm 10,7%; xăng dầu các loại giảm 39,2%; riêng quặng và khoáng sản khác tăng 9,4%.

 - Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt trên 59,0 tỷ USD, tăng 25,6% và chiếm tỷ trọng khoảng 69,6%, trong đó: hóa chất tăng 18,8%; sản phẩm chất dẻo tăng 10,9%; túi sách, vali, mũ, ô dù tăng 25,7%; gỗ và sản phẩm từ gỗ tăng 12,6%; xơ, sợi dệt các loại tăng 13,7%; hàng dệt và may mặc tăng 17,3%; giày dép các loại tăng 16,1%; nguyên phụ liệu, dệt may, da giày tăng 18,7%; đá quý và kim loại quý tăng 31,3%; sắt thép các loại tăng 13,9%; sản phẩm từ sắt thép tăng 12,1%; kim loại thường khác và sản phẩm tăng 32,9%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 42,2%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 76,2%; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 13,6%... Tuy nhiên, một số sản phẩm có kim ngạch giảm như: phân bón giảm 23,8%; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện giảm 15,8%...

- Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng hóa khác ước đạt gần 6,2 tỷ USD, tăng 21,7%, chiếm tỷ trọng 7,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Xét về giá, so với cùng kỳ, giá bình quân của hầu hết mặt hàng xuất khẩu giảm: nhân điều giảm 6,7%; giá hạt tiêu giảm 3,6%; gạo giảm 3,2%; cao su giảm 17,9%; than đá giảm 17,3%; dầu thô giảm 4,6%; xăng dầu các loại giảm 5,4%; quặng và khoáng sản khác giảm 48,5%; chất dẻo nguyên liệu giảm 3,1%; sắt thép các loại giảm 6,9%... Cũng có một số mặt hàng giá tăng nhẹ: cà phê tăng 1,0%; chè các loại tăng 4,8%; phân bón các loại tăng 0,4%; xơ, sợi dệt các loại tăng 1,2%... Riêng sắn và sản phẩm từ sắn tăng 7,9%.
Xét về lượng, các mặt hàng có lượng xuất khẩu tăng: nhân điều tăng 20,1%; hạt tiêu tăng 22,3%; quặng và khoáng sản khác tăng gấp 2,1 lần; xơ, sợi dệt các loại tăng 12,4%; sắt thép các loại tăng 22,4%...; một số mặt hàng có lượng xuất khẩu giảm như: cà phê giảm 22,6%; gạo giảm 11,4%; sắn và các sản phẩm từ sắn giảm 29,4%; than đá tăng 10,9%; dầu thô giảm 6,4% (ưu tiên dầu thô cung cấp cho nhà máy lọc Dung Quất); xăng dầu các loại giảm 35,8%; phân bón các loại giảm 24,1%...  

Xét theo thị trường, ước xuất khẩu sang thị trường Châu Á tăng 12,1% chiếm tỷ trọng trên 51,4% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước; sang thị trường Châu Âu tăng 23,9%, chiếm tỷ trọng trên 20,6%, trong đó EU tăng 24,5% và chiếm tỷ trọng 18,6%; sang thị trường Châu Mỹ tăng 18,7%, chiếm tỷ trọng 21,1%; sang thị trường Châu Phi tăng 6,8%, chiếm tỷ trọng 1,5%; sang thị trường Châu Đại Dương tăng 6,7%, chiếm tỷ trọng 2,5%; thị trường chưa phân tổ chiếm tỷ trọng gần 2,8% (Phụ lục 6).


2. Nhập khẩu 

Tháng 8, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá ước đạt 11,8 tỷ USD, tăng 5,2% so với tháng 7 và tăng 13,5 so với tháng 8 năm 2012, trong đó: kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 6,65 tỷ USD, tăng 1,4% so với tháng 7 và tăng 15,5% so với tháng 8 năm 2012.

Tính chung 8 tháng, kim ngạch nhập khẩu ước đạt gần 85,4 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ, trong đó: kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp 100% vốn trong nước đạt 37,1 tỷ USD, tăng 4,0%, chiếm tỷ trọng 43,4%; kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt gần 48,3 tỷ USD, tăng 25,1% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 56,6% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước (Phụ lục 7).
Xét theo nhóm hàng, so với cùng kỳ, kim ngạch của nhóm hàng cần nhập khẩu ước đạt 75,24 tỷ USD, tăng 14,9%, chiếm tỷ trọng 88,1%; kim ngạch của nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu ước đạt 2,95 tỷ USD, tăng 2,7% và chiếm tỷ trọng gần 3,5%; kim ngạch của nhóm hàng hạn chế nhập khẩu ước đạt 3,8 tỷ USD, tăng 13,2% và chiếm tỷ trọng 4,5%; nhóm hàng hóa khác ước đạt gần 3,4 tỷ USD, tăng 31,0%, chiếm tỷ trọng 4,0% trong tổng kim ngạch nhập khẩu.
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Xét theo mặt hàng, so với cùng kỳ, kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng như: hạt điều tăng 67,4%; ngô tăng 20,7%; đậu tương tăng 7,1%; dầu thô tăng 83,6%; chất dẻo nguyên liệu tăng 17,0%; giấy các loại tăng 12,5%; bông các loại tăng 32,1%; xơ, sợi dệt các loại tăng 11,0%; vải các loại tăng 20,2%; nguyên phụ liệu dệt may, da giày tăng 20,4%; thép các loại tăng 10,0%; máy tính, điện tử và linh kiện tăng 41,6%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 9,6%; điện thoại các loại và linh kiện (trừ điện thoại di động) tăng 79,4%... Tuy nhiên, lúa mỳ giảm 35,3%; quặng và khoáng sản khác giảm 9,2%; xăng dầu các loại giảm 27,4%; cao su các loại giảm 16,4%...

Xét về lượng, so với cùng kỳ, lượng nhập khẩu một số mặt hàng như: hạt điều tăng 76,6%; ngô tăng 14,8%; dầu thô tăng 85,2%; phân bón tăng 21,6%; chất dẻo nguyên liệu tăng 14,6%; giấy các loại tăng 20,0%; bông các loại tăng 45,9%; xơ, sợi dệt các loại tăng 11,5%; thép các loại tăng 24,7% ... Tuy nhiên, lúa mỳ giảm 44,7%; xăng dầu các loại giảm 24,9%...
Xét về giá, so với cùng kỳ, giá nhập khẩu bình quân của một số mặt hàng như: lúa mỳ tăng 17,1%; ngô tăng 5,2%; đậu tương tăng 5,8%... Tuy nhiên, hạt điều giảm 5,2%; quặng và khoáng sản khác giảm 9,4%; dầu thô giảm 0,8%; xăng dầu các loại giảm 3,2%; khí đốt hóa lỏng giảm 2,7%, phân bón giảm 12,5%, cao su giảm 15,9%; giấy các loại giảm 6,2%; bông các loại giảm 9,5%; thép các loại giảm 11,8%; phế liệu sắt thép giảm 11,9%...

Xét theo thị trường, nhập khẩu từ Châu Á tăng 17,5%, chiếm tỷ trọng gần 81,0% tổng kim ngạch nhập khẩu; Châu Âu tăng 6,4% và chiếm tỷ trọng 8,5%, trong đó EU tăng 8,1%, chiếm tỷ trọng 7,3%; Châu Mỹ tăng 9,8% và chiếm tỷ trọng 6,6%; Châu Phi chiếm tỷ trọng 0,4%; Châu Đại Dương chiếm tỷ trọng 1,5% và thị trường khác chiếm tỷ trọng 2,0% (Phụ lục 8).


3. Cán cân thương mại

Tháng 8 nhập siêu 300 triệu USD, bằng 2,6% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tính chung 8 tháng, cả nước nhập siêu 577 triệu USD, bằng 0,7% tổng kim ngạch xuất khẩu. 
Khu vực FDI (không kể dầu thô) xuất siêu gần 3,0 tỷ USD; nếu kể cả dầu thô, khu vực FDI xuất siêu khoảng 7,8 tỷ USD. 
Nhập siêu của khu vực doanh nghiệp trong nước gần 8,4 tỷ USD.

4. Thị trường trong nước

Thị trường bán lẻ Việt Nam những năm gần đây được coi là một thị trường bán lẻ hấp dẫn đầy tiềm năng trong khu vực và trên thế giới nhưng do yếu tố như sức mua, cơ sở hạ tầng... làm các nhà đầu tư phải cân nhắc thời điểm thích hợp để xâm nhập. Tuy vậy nhưng hàng hóa của những hãng tên tuổi đã xuất hiện tại Việt Nam qua các kênh phân phối nhỏ lẻ. Vì vậy nên thị trường trong nước nguồn cung phong phú, giá cả ổn định và không nhiều biến động. Tuy nhiên, do thời tiết đang trong mùa mưa bão ảnh hướng đến nguồn cung của nhiều loại thực phẩm nên giá một số loại rau, củ, thịt, lợn, gà tăng cao hơn. Ngoài ra, giá một số loại hàng hóa thiết yếu như đường, sữa... có chiều hướng tăng. Còn hơn nửa tháng nữa là cao điểm kinh doanh bánh Trung thu nhưng tại thời điểm này, thị trường bánh trung thu đã bắt đầu nhộn nhịp từ thành thị tới nông thôn với chủng loại, mẫu mã, giá cả đa dạng.
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Vì vậy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội tháng 8 ước đạt gần 216,4 nghìn tỷ đồng, tăng 0,7% so với thực hiện tháng trước và tăng 13,5% so với tháng 8 năm 2012. Tính chung 8 tháng ước đạt trên 1.705 nghìn tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ, trong đó: nhóm thương nghiệp tăng 11,6% và chiếm tỷ trọng 76,8%; nhóm khách sạn nhà hàng tăng 15,0% và chiếm tỷ trọng 12,1%; nhóm du lịch tăng 6,7% và chiếm tỷ trọng 1,0%; nhóm dịch vụ tăng 14,9% và chiếm tỷ trọng 10,2%. Nếu loại trừ yếu tố tăng giá thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội 8 tháng tăng 5,05% so với cùng kỳ.
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 tăng 0,83% so với tháng 7 và tăng 3,53% so với tháng 12 năm 2012; bình quân 8 tháng tăng 6,9% so với cùng kỳ.
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